	TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH


	ĐỀ THI HỌC KỲ I 

MÔN: SINH HỌC LỚP 6
Năm học: 2019-2020

Thời gian 45 phút


ĐỀ THI

I .TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm): Chon chữ cái đứng trước đáp án đúng ở mỗi câu sau.
Câu 1. Cấu trúc làm cho tế bào thực vật có hình dạng nhất định là
	A. vách tế bào.
	B. chất tế bào
	C. không bào.
	D. màng sinh chất.


Câu 2. Mô là một nhóm tế bào có đặc điểm:

A. Có hình dạng giống nhau, cùng thực hiện các chức năng riêng. 

B. Có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng. 

C. Có hình dạng khác nhau, thực hiện các chức năng riêng. 

D. Có hình dạng, cấu tạo khác nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng. 

Câu 3. Bộ phận đóng vai trò điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào là
	A. lục lạp.
	B. không bào.
	C. nhân.
	D. tế bào chất.


Câu 4. Sự phân chia tế bào bao gồm

A. sự phân chia nhân. 

B. sự phân chia nhân, tế bào chất và vách tế bào. 

C. sự phân chia tế bào chất và vách tế bào. 

D. sự phân chia nhân và tế bào chất. 

Câu 5. Một tế bào ở mô phân sinh phân chia liên tiếp tạo thành 64 tế bào con. Vậy số lần phân chia mà tế bào đã trải qua là

	A. 4 lần.
	B. 5 lần.
	C. 3 lần.
	D.6 lần.


Câu 6. Các tế bào con nhờ quá trình nào sau đây mà chúng lớn dần thành những tế bào trưởng thành?

	A. Trao đổi chất.

B. Tổng hợp.
	C. Trao đổi chất và tổng hợp.

D. Phân bào.


Câu 7. Chức năng của miền trưởng thành của rễ là

	A. che chở cho đầu rễ. 




B. làm cho rễ dài ra. 
	C. hấp thụ nước và muối khoáng. 


D. dẫn truyền. 


Câu 8. Nhóm gồm có toàn các cây có rễ chùm là:

	A. Cây lúa, cây hành, cây ngô, cây đậu. 

C. Cây tre, cây lúa mì, cây tỏi, cây táo. 
	B. Cây mía, cây cà chua, cây lạc, cây nhãn. 

D. Cây trúc, cây lúa, cây ngô, cây tỏi. 


Câu 9. Đặc điểm để phân biệt miền sinh trưởng của rễ so với các miền khác là

	A. Có nhiều tế bào phân chia. 

B. Có nhiều mạch dẫn. 
	C. Có nhiều tế bào lông hút. 
D. Có nhiều mạch dẫn và nhiều tế bào phân chia. 


Câu 10. Vì sao nói lông hút là một tế bào?

A. Có vách tế bào, chất tế bào, lục lạp và nhân. 

B. Có vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào, nhân và không bào. 

C. Có vách tế bào, chất tế bào, nhân. 

D. Có màng sinh chất, chất tế bào, nhân. 

Câu 11.Cấu tạo lông hút gồm

A. một tế bào biểu bì kéo dài ra. 

B. một lớp tế bào đa giác xếp cạnh nhau. 

C. những tế bào có vách hoá gỗ dày, không có chất tế bào. 

D. nhiều lớp tế bào có độ lớn khác nhau. 

Câu 12. Miền lông hút là phần quan trọng nhất của rễ vì

A. có mạch gỗ và mạch rây có khả năng vận chuyển các chất. 

B. ruột có thể chứa các chất dự trữ. 

C. có cấu tạo phù hợp với việc hút nước và muối khoáng. 

D. được cấu tạo bởi vỏ và trụ giữa. 

Câu 13. Trong đời sống của cây, giai đoạn nào cây cần nhiều muối khoáng?

	A. Khi sắp ra hoa. 

B. Khi mọc cành, đẻ nhánh. 
	C. Khi quả bắt đầu chín. 

D. Khi mọc cành, đẻ nhánh và khi sắp ra hoa. 


Câu 14. Trong nông nghiệp, việc cày xới cho đất tơi ra là rất quan trọng vì

A. Giúp cho rễ con, lông hút luồn lách vào đất, hấp thụ nước và muối khoáng dễ dàng. 

B. Tăng khả năng giữ nước và không khí của đất. 

C. Giúp cho rễ con, hấp thụ nước và muối khoáng dễ dàng. 

D.Tăng khả năng giữ nước và không khí của đất. Giúp vi khuẩn cố định đạm hoạt động tăng đạm cho đất. 

Câu 15. Đặc điểm của rễ chùm là
A. chưa có rễ cái, chưa có rễ con 

B. gồm một rễ cái to, khỏe đâm sâu xuống đất và nhiều rễ con mọc xiên 

C. gồm nhiều rễ con dài gần bằng nhau, mọc tỏa ra từ gốc thân 

D. gồm nhiều rễ con mọc ra từ nhiều rễ cái 

Câu 16. Rễ móc là loại rễ có đặc điểm:

A. Là rễ chính mọc từ thân và cành, giúp cây bám vào trụ leo lên. 

B. Là rễ phụ mọc ngược từ thân và cành cây leo lên. 

C. Là rễ phụ mọc từ thân và cành, giúp cây bám vào trụ leo lên. 

D. Là rễ chính mọc thẳng giúp cây đứng vững. 

II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)
Câu 1 (4,0 điểm): Nêu khái niêm quang hợp và viết sơ đồ tóm tắt quang hợp? Quang

  hợp của cây xanh có ý nghĩa gì?  Nêu ý nghĩa của sự thoát hơi nước qua lá? 
Câu 1 (2,0 điểm): Trình bày thí nghiệm chứng minh lá cây chế tạo được tinh bột khi có ánh sáng? 
Hết

(Lưu ý: Học sinh không làm bài thi vào đề.)
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I. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm)  Mỗi câu chọn đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án 
	A
	B
	C
	B
	D
	A
	D
	D
	A
	C
	A
	C
	D
	A
	C
	C


II. TỰ LUẬN (6,0 điểm )
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu 1

(4,0 điểm)

	Quang hợp là quá trình cây nhờ có chất diệp lục sử dụng nước khí cacbonic và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra tinh bột và nhả ra khí oxi.
Sơ đồ quảng hợp  ở cây:

          Nước + khí cácbonic    ánh sáng      tinh bột+ khí oxi

Quang hợp của cây xanh có ýnnghĩa :

- Cung cấp thức ăn cho mọi sinh vật, nguyên liệu cho xây dựng và dược liệu cho y học.

- Cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống. 

- Điều hòa không khí.
Hiện tượng thoát hơi nước qua lá giúp cho việc vận chuyển nước và muối khoáng hòa tan từ rễ lên lá và giữ cho lá khỏi bị đốt nóng dưới ánh sáng mặt trời.
	2đ

    1đ
   1đ

	Câu 2

(2,0 điểm)

	- Lâý một chậu cây khoai lang để vào chỗ tối trong hai ngày.

- Dùng băng giấy đen bịt kín một phần lá ở cả hai mặt.

- Đem chậu cây đó ra để chỗ nắng gắt trong khoảng từ 4-6 giờ.

- Ngắt chiếc lá đó, bỏ băng giấy đen, cho vào cồn 90 đun sôi cách thủy để tẩy hết chất diệp lục ở lá, rồi rửa lại bằng nước ấm cho sạch.

- Bỏ chiếc lá đó vào dung dịchiôt loãng ( muối iôt loãng) ta thấy phần lá không bị bịt băng giấy đen có màu xanh tím đặc trưng chứng tỏ phần lá đó chế tạo được tinh bột.
	   0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ


Khương Đình, ngày ..... tháng ...... năm ............

	Ký duyệt đề của TTCM


	Ký duyệt đề của NTCM


	Người ra đề




